
STT ID Họ và tên Ngày sinh Sở GDĐT Mã lớp 12 HL lớp 10 HL lớp 11 HL 12 Mã Ngành Tên ngành

1 30014 Lê Thành An 20/05/2001 Sở GD & ĐT Đồng Tháp 50044 Giỏi Giỏi Giỏi 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

2 30015 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/03/2001 Sở GD & ĐT Đồng Tháp 50046 Giỏi Giỏi Giỏi 7340301 Ngành Kế toán

3 30016 Nguyễn Tuệ Minh 18/05/2001 Sở GD & ĐT Đồng Tháp 50044 Giỏi Giỏi Giỏi 7340301 Ngành Kế toán

4 30017 Võ Huỳnh Khánh Nga 06/10/2001 Sở GD & ĐT Đồng Tháp 50044 Giỏi Giỏi Giỏi 7340301 Ngành Kế toán

5 30018 Nguyễn Ngọc Thanh Vi 13/09/2001 Sở GD & ĐT Đồng Tháp 50044 Giỏi Giỏi Giỏi 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

6 30044 Đinh Quỳnh Anh 27/10/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38019 Giỏi Giỏi Giỏi 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

7 30045 Trần Thanh Kim Tuyến 04/02/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38019 Giỏi Giỏi Giỏi 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

8 30050 Lê Thị Ngọc Nữ 11/08/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Giỏi Giỏi Giỏi 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

9 30053 Nguyễn Thị Giang 17/03/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Giỏi Giỏi Giỏi 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

10 30054 Lê Thị Bích Phương 06/01/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Giỏi Giỏi Giỏi 7310101 Ngành Kinh tế

11 30055 Bùi Thị Nga 18/02/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Giỏi Giỏi Giỏi 7340115 Ngành Marketing

12 30057 Hồ Quang Linh 14/01/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38040 Giỏi Giỏi Giỏi 7340405 Ngành Hệ thống thông tin quản lý

13 30058 Trần Gia Linh 21/01/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38029 Giỏi Giỏi Giỏi 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

14 30059 Vũ Văn Linh 15/08/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38040 Giỏi Giỏi Giỏi 7310101 Ngành Kinh tế

15 30061 Nguyễn Hoàng Nam 29/08/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38040 Giỏi Giỏi Giỏi 7310101 Ngành Kinh tế

16 30062 Hoàng Thị Ngà 03/10/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38040 Giỏi Giỏi Giỏi 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

17 30064 Trương Đình Phúc 22/04/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38029 Giỏi Giỏi Giỏi 7310101 Ngành Kinh tế

18 30065 Trần Thị Phương 06/04/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Giỏi Giỏi Giỏi 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19 30067 Trần Thị Tường Vy 05/03/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Giỏi Giỏi Giỏi 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

20 30042 Trần Nhật Ninh 06/08/2001 Sở GD & ĐT Long An 49057 Giỏi Giỏi Giỏi 7310101 Ngành Kinh tế
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21 30074 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 10/02/2001 Sở GD & ĐT Quảng Ngãi 35037 Giỏi Giỏi Giỏi 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng

22 30075 Trần Lê Tố Uyên 13/01/2001 Sở GD & ĐT Quảng Ngãi 35037 Giỏi Giỏi Giỏi 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng

STT ID Họ và tên Ngày sinh Sở GDĐT Mã lớp 12 HL lớp 10 HL lớp 11 HL 12 Mã Ngành Tên ngành

1 30043 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 11/08/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38019 Giỏi Giỏi Khá 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

2 30046 Bùi Trịnh Quỳnh Nhiên 27/01/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38019 Khá Khá Khá 7310101 Ngành Kinh tế

3 30047 Phạm Nhật Lễ 06/03/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38019 Khá Khá Khá 7340405 Ngành Hệ thống thông tin quản lý

4 30048 Nguyễn Thị Yến 09/01/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38019 Khá Khá Khá 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

5 30049 Hoàng Xuân Thành 10/10/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Khá Khá Khá 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng

6 30051 Hoàng Thị Thu Thảo 15/11/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Khá Khá Giỏi 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

7 30052 Nguyễn Đức Bằng 25/05/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Khá Khá Khá 7310101 Ngành Kinh tế

8 30056 Huỳnh Quy Khả Hân 09/02/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Khá Khá Khá 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế

9 30060 Nguyễn Văn Long 17/04/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38029 Khá TB TB 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh

10 30063 Bùi Văn Thế Ngọc 15/04/2001 Sở GD & ĐT Gia Lai 38010 Khá Giỏi Giỏi 7310101 Ngành Kinh tế

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Lưu ý: Thí sinh học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi học chính thức

II. Danh sách không trúng tuyển

Tổng cộng có: 10 thí sinh

Tổng cộng có: 22 thí sinh

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)
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